
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 18K2 hẻm 816 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

05/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG KHA

3502444981

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động

7820(Chính)

2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4299

3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

4. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ(trừ chế biến 
gỗ), Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng mọi chất liệu( trừ gỗ, 
đá, bê tông, gốm và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ 
điện)

3100

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ gỗ(trừ chế biến gỗ)

1629

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4102

9. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

10. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

11. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

12. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

13. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động giới thiệu việc làm

7810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ XÂY 
DỰNG HOÀNG KHA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 090 5140281
Email:

Fax:
Website:
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14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

17. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

18. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

19. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

20. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

21. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm cà phê(không hoạt động tại trụ 
sở)

1079

22. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(trừ Sản xuất bột cá)

1080

23. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

24. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

25. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

26. In ấn 1811

27. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

28. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

29. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

30. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

31. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

32. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương và 
hệ thống thoát nước; trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch 
sử văn hóa, nghệ thuật

4229

33. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông(cầu, đường, cống)

4212

34. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng(San lấp mặt bằng)

4312

35. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Sửa chữa nhà và trang trí nội, ngoại thất công trình

4330

36. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng

4663

37. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

38. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

39. Sản xuất pin và ắc quy 2720

40. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

41. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất găng tay và hoạt động nhồi bông thú

3290
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1.000.000.000 VNĐ

42. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

43. Thu gom rác thải không độc hại 3811

44. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

45. Lắp đặt hệ thống điện 4321

46. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

47. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hưởng hoa hồng, môi giới(trừ môi giới bất 
động sản)

4610

48. Bán buôn thực phẩm 4632

49. Bán buôn đồ uống 4633

50. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh,..

4932

51. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận hàng hóa

5229

52. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273150993
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long 
Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TẤN PHÁT Nam

25/09/1985 Kinh Việt Nam

27/06/2012 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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